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Chính sách tiền tệ thế giới vẫn ở vị thế thận trọng trước 
rủi ro, nhưng cũng dần được nới lỏng

04Nguồn: FED, IMF

FED giữ nguyên lãi suất, dự kiến có 3 đợt giảm trong 2024
Lãi suất của FED, %

Rủi ro trong 2024
IMF 2024 World Economics Outlook

Cơ hội trong 2024
IMF 2024 World Economics Outlook

TỔNG QUAN KINH TẾ VĨ MÔ THẾ GIỚI
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Lạm phát giảm nhanh

Chính sách tiền tệ hỗ trợ 
đươc kéo dài

Bùng nổ phát triển công 
nghệ mới

Kinh tế Trung Quốc hồi phục

Lạm phát tiếp tục tăng

Chính sách tiền tệ bị siết 
chặt trở lại Căng thẳng địa chính trị

Kinh tế Trung Quốc chậm 
hồi phục



Part of PropertyGuru Group

TRIỂN VỌNG KINH TẾ
VĨ MÔ VIỆT NAM



$XXX.XX

Full year Financial Metrics

Copyright © PropertyGuru Group
Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved.

2.8%
3.2%

1.5%

3.2% 3.3%
3.8%

2019 2020 2021 2022 2023 Q1/24

Kinh tế và tiêu dùng – du lịch trên đà tăng trưởng tốt đầu 
năm, lạm phát có tăng nhẹ

06Nguồn: GSO

Tăng trưởng GDP
% YoY

Tăng trưởng CPI
% YoY

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM

7.0%

2.9% 2.6%

8.0%

5.1% 5.7%

2019 2020 2021 2022 2023 Q1/24

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Nghìn tỷ đồng 

1505 1520 1550
1663

1538

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

2.7 2.9
3.3

3.7

4.6

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam
Triệu lượt người
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47.4

51.2

47.7
46.7

45.3
46.2

48.7
50.5 49.7 49.6

47.3 48.9

50.3 50.4 49.9

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3

2023 2024

Hoạt động sản xuất kỳ vọng hồi phục sau năm 2023 
nhiều khó khăn

07Nguồn: GSO, S&P Global

Xuất nhập khẩu kỳ vọng cải thiện hơn trong 2024
Kim ngạch xuất nhập khẩu (Tỷ USD)

Chỉ số PMI giảm xuống dưới 50đ trong T3/24
Điểm

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM

264
282

336

372
356

93

253 262

332
361

328

85

377

2019 2020 2021 2022 2023 Q1/24

Xuất khẩu Nhập khẩu Mục tiêu 2024

Không đạt 
mục tiêu

FDI dự kiến là điểm sáng
Tỷ USD

4.3
5.7 5.9

7.3
4.65.5

8.0
6.8

16.4

6.2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2023 2024

FDI thực hiện FDI đăng ký
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Động lực tăng trưởng thị trường bất động sản 2024

09

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
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Động lực tăng trưởng thị trường bất động sản 2024

010

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

ĐỘNG LỰC 
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Lãi suất dần có sự điều chỉnh từ cuối 2023, tín dụng được 
thúc đẩy tăng trưởng bền vững

011Nguồn: GSO, Batdongsan.com.vn tổng hợp, Baochinhphu

NGUỒN VỐN BĐS

Khoản 3 Điều 200 Luật các tổ chức tín dụng 2024

Dự án BĐS được chuyển nhượng làm tài sản bảo đảm để thu hồi nợ phải đáp ứng được nhiều quy định chặt 
chẽ: đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, hoàn thành giải phóng mặt bằng, có quyết định giao đất, cho thuê đất

BIDV

Vietinbank

Agribank

Vietcombank

Techcombank

VPBank

4%6%8%10%12%14%16%18%

T6/23 T12/23 T3/24

Lãi suất cho vay một số ngân hàng đã điều chỉnh
Lãi suất ở biểu đồ = Lãi suất ưu đãi + Biên độ lớn nhất (%)

Tăng trưởng tín dụng trở lại sau 2 tháng đầu năm tăng trưởng âm
%

2.1%

4.03%

6.96%

13.8%

0.3%

1Q/23 2Q/23 3Q/23 4Q/23 1Q/24
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Dòng tiền từ nước ngoài dự kiến ‘trợ lực’ cho thị trường 
BĐS

012Nguồn: GSO, Worldbank, Batdongsan.com.vn tổng hợp từ các văn bản Luật

NGUỒN VỐN BĐS

FDI và Kiều hối vào Việt Nam
Tỷ USD

Chính sách mới tháo gỡ cho nguồn vốn từ nước ngoài 
Luật Đất đai 2024 và Luật Nhà ở 2023

38.0

28.5
31.2

27.7

36.6

17.0 17.2 18.1 19.0

14.0 14.4

2019 2020 2021 2022 2023 2024F

FDI đăng ký Kiều hối FDI vào BĐS

Người gốc Việt Nam ở nước ngoài được chuyển 
nhượng BĐS (trước đây chỉ được giao quản lý 
nhà không sử dụng)

Điều 44 Luật Đất đai 2024

Cho phép sự tham gia vốn nước ngoài/tổ chức 
nước ngoài trong phát triển nhà ở xã hội

Điều 80 Luật Nhà ở 2023
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Động lực tăng trưởng thị trường bất động sản 2024

013Nguồn:

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
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2023 2024 2025

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

LUẬT ĐẤT ĐAI Lấy ý kiến dự thảo Thông qua (Dự kiến có hiệu lực)

LUẬT KINH 
DOANH BĐS

Góp ý Thông qua Hiệu lực

LUẬT NHÀ Ở Góp ý Thông qua Hiệu lực

LUẬT CÁC TỔ 
CHỨC TÍN DỤNG

Thông qua Hiệu lực

LUẬT THUẾ BĐS
(Dự kiến trình 
Quốc hội)

(Dự kiến thông 
qua)

Hành lang pháp lý từ các bộ luật mới, dự kiến có tác 
động tích cực đến thị trường

014Nguồn: Batdongsan.com.vn tổng hợp

NỀN TẢNG CHÍNH SÁCH

Thời gian áp dụng một số bộ Luật quan trọng trong thị trường BĐS
Lưu ý: Một số điều/khoản trong các bộ Luật có thể có thời gian áp dụng riêng

Đánh giá tác động của thay đổi Luật tới thị trường
Khảo sát môi giới Q1/24 (N = 500)

58% 54%
65%

24% 33%

24%

18% 13% 11%

Chủ đầu tư Môi giới/Sàn giao 
dịch BĐS

Người tiêu dùng

Tích cực hơn Không thay đổi Tiêu cực hơn
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270.2

452.4 431.2

539.3

662.6

657.063%

86%

78% 81% 82%
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2019 2020 2021 2022 2023 Mục tiêu 
2024

Kế hoạch Thủ tướng giao % hoàn thành

Đầu tư công được đẩy mạnh, đặc biệt với các cơ sở hạ 
tầng trọng điểm trong 2024

015Nguồn: Baochinhphu, Batdongsan.com.vn tổng hợp

NỀN TẢNG CHÍNH SÁCH

Tốc độ giải ngân đầu tư công năm 2023 ghi nhận kết quả tích cực
Nghìn tỷ VND - % hoàn thành

Các dự án hạ tầng lớn trong 2024

Đồng Nai

ĐCT Dầu Giây - Tân Phú
Lâm Đồng

ĐCT Tân Phú - Bảo Lộc

Bắc Kạn

ĐCT Chợ Mới – Bắc Kạn

TP.HCM

Metro Bến Thành - Suối Tiên

Hà Nội

Metro Nhổn – Ga Hà Nội

Ninh Thuận – Bình Thuận

ĐCT Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Nghệ An

ĐCT Diễn Châu – Bãi Vọt

Khởi công Hoàn thành
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Động lực tăng trưởng thị trường bất động sản 2024
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Mức độ quan tâm tìm kiếm BĐS của người tiêu dùng tăng 
trưởng trở lại trong Q1/24

017

TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

Mức độ quan tâm BĐS theo khu vực tại Việt Nam
Index = 100 tại Q1/19

Xu hướng của người tiêu dùng trong Q1/24
Khảo sát môi giới Q1/24 (N = 500)

62%

31%

4%2%1%

Tận dụng cơ hội: mua BĐS giảm giá/có chính sách tốt

Tiếp tục chờ đợi giá BĐS giảm để mua

Không có đủ tiền/không vay được tiền để mua nhà

Bỏ kế hoạch mua nhà vì giá BĐS quá cao

Other100

110

122

94

74

96 96
93

98

109

64

95

87

93

88

79

68

75
72 71

78

Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24
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Người tiêu dùng có tâm lý tích cực hơn, nhờ chính sách 
tiền tệ cải thiện, dù giá BĐS vẫn là quan ngại lớn

018

TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

Tâm lý người tiêu dùng với thị trường BĐS
Khảo sát môi giới Q1.24 (N = 500)

Yếu tố khiến người tiêu dùng thấy tích cực hơn 
N = 325

Yếu tố khiến người tiêu dùng thấy tiêu cực hơn
N = 60
 

65%

23%

12%

Tích cực hơn

Không thay đổi

Tiêu cực hơn

0%

11%

16%

17%

22%

35%

Khác

Nguồn cung cải thiện

Tin tức thị trường tích cực

Pháp lý ổn định

Giá BĐS hợp lý

Chính sách tiền tệ tốt

1%

8%

9%

18%

25%

40%

Khác

Tin tức thị trường tiêu cực

Khan hiếm nguồn cung

Lãi suất vẫn chưa hợp lý

Luật mới gây khó khăn

Giá BĐS vẫn neo cao
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Doanh nghiệp BĐS dần trở lại, một số hoạt động kinh 
doanh được khởi động

019Nguồn: GSO

TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

Biến động lượng doanh nghiệp BĐS
Doanh nghiệp
 

940

1,239 1,215

1,331

921
845

564

360
312

823

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Doanh nghiệp BĐS mới thành lập

Doanh nghiệp BĐS trở lại hoạt động

Khảo sát môi giới về hoạt động của doanh nghiệp BĐS đang làm việc
Khảo sát môi giới Q1/24 (N = 500)
 

46%

24% 24%

47%

6%

Tham gia môi giới các 
phân khúc mới

Tìm kiếm cơ hội hợp 
tác

Phát triển mô hình 
kinh doanh khác

Thu gọn, tập trung 
phân khúc thế mạnh

Khác

19% môi giới khảo sát cho rằng

doanh nghiệp BĐS họ làm việc
tăng quy mô nhân sự trong Q1/24

26% môi giới khảo sát cho rằng

doanh nghiệp BĐS họ làm việc
tăng ngân sách marketing trong Q1/24
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Môi giới cũng có lượng giao dịch cải thiện, đặt ưu tiên ở 
thị trường chung cư trong 2024

020

TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG

Biến động lượng giao dịch của môi giới QoQ

Khảo sát môi giới Q1/24 (N = 500) 

54%

44%

46%

43%

19%

25%

32%

32%

32%

24%

15%

16%

16%

21%

35%

5%

7%

5%

4%

20%

1%

1%

2%

0%

2%

Q1/23

Q2/23

Q3/23

Q4/23

Q1/24

Giảm mạnh (giảm hơn 50%) Giảm (từ -10% đến -50%)

Ổn định (-10% tới 10%) Tăng (từ 10% đến 50%)

Tăng mạnh (trên 50%)

Đánh giá của môi giới về loại hình BĐS triển vọng/bị ảnh hưởng nhất 2024
Khảo sát môi giới Q1/24 (N = 500) 

Chung cư Biệt thự Nhà riêng Nhà phố Đất nền Chung cư Biệt thự Nhà riêng Nhà phố

BĐS bán BĐS thuê

Triển vọng tích cực nhất Bị ảnh hưởng nhất
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Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16

Điểm đảo chiều Thăm dò Củng cố Khởi sắc Ổn định

Thị trường bắt đầu 
có dấu hiệu tích cực

Thanh 
khoản 
nhỏ lẻ

Nguồn tiền & pháp lý
Chính sách tiền tệ

Phát triển kinh tế & đầu tư
Khôi phục nguồn cung

Tăng trưởng giá

Thanh khoản và giá tăng
Đa dạng loại hình

Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26Q1/25 Q3/25

Nguồn: Phân tích từ Batdongsan.com.vn tại Vietnam Real Estate Summit 2023

Dự báo: Thị trường tiến gần đến điểm đảo chiều, dự 
kiến thanh khoản cải thiện từ loại hình chung cư

DỰ BÁO TÍN HIỆU ĐẢO CHIỀU
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nguồn trích dẫn thông tin. Batdongsan.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại gây ra bởi bất kỳ 
bên nào khác khi sử dụng hoặc dựa vào các thông tin, dữ liệu trong nội dung hoặc báo cáo này.
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